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1. Bối cảnh kinh tế
Vào những năm 1990, Nhật Bản đã phải 

hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng 
kinh tế tồi tệ và hậu quả của nó kéo dài trong 
những thập kỷ tiếp theo tạo ra thời kỳ Thập kỷ 
mất mát. Trái ngược với thời kỳ này, những 
năm 1980 là thời kỳ cực thịnh của nền kinh 
tế Nhật Bản. Tính thanh khoản cao trong hệ 

thống ngân hàng, các quy định về tài chính 
được nới lỏng cùng với sản lượng xuất khẩu 
vượt trội đã tạo ra tư tưởng tự tin thái quá của 
các doanh nghiệp và ngân hàng Nhật Bản. 
Sự tự tin quá mức cùng với chính sách tiền 
tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản đã làm 
bùng nổ các thương vụ đầu cơ vào thị trường 
chứng khoán và thị trường bất động sản nội 
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địa, khiến giá các tài sản này bị đẩy lên mức 
“trên trời”. Từ năm 1985 - 1989, chỉ số Nikkei 
tăng gấp ba lần lên mức 39.000, chiếm hơn 1/3 
mức vốn hóa qua thị trường chứng khoán thế 
giới. Giá nhà đất tại các khu cao cấp tại Tokyo 
tăng lên mức đắt hơn 350 lần so với giá nhà 
đất cùng loại tại Manhattan, New York. 

Năm 1989, quan chức Nhật Bản bắt đầu 
lo ngại trước sự phát triển của bong bóng tài 
sản, và Ngân hàng trung ương Nhật Bản quyết 
định thắt chặt chính sách tiền tệ. Sự kiện này 
đã kích nổ bong bóng chứng khoán và bong 
bóng bất động sản, khủng hoảng tài chính bắt 
đầu từ đây. Tính đến năm 2004, chỉ số Nikkei 
sụt giảm 75% giá trị của nó so với thời kỳ cực 
thịnh. Giá bất động sản tụt giảm trong 15 năm 
liên tiếp. Giá đất trên thị trường giảm 50% 
sau 10 năm kể từ khi đạt đỉnh năm 1992. Đến 
năm 2004, giá nhà đất tại Tokyo chỉ còn 10% 
của mức giá năm 1980, còn khu vực đắt đỏ 
nhất Tokyo - Ginza - giá nhà đất chỉ còn 1% 
mức giá năm 1989 (Jesse Colombo, 2012). Hệ 
thống ngân hàng lâm vào tình trạng nợ xấu 
trầm trọng. Mức nợ công đã vượt qua mức 
GDP. Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng 
giảm phát, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Nếu 
như trong những năm 1980, tốc độ tăng trưởng 
GDP của Nhật Bản trung bình khoảng 3,8% 
thì chỉ sau đó một thập kỷ - đến những năm 
1990, tốc độ tăng trưởng trung bình chỉ còn 
1,3%, nền kinh tế trở nên trì trệ (Takeo Hoshi, 
Anil Kashyap, 2011). Chính phủ đã phản ứng 
trước cuộc khủng hoảng bằng việc hạ lãi suất, 
thực chính sách kích thích tài khóa. Lãi suất 
được giữ ở mức thấp và gần ở mức 0% (Takeo 
Hoshi, Anil Kashyap, 2011). 

Chính phủ đã bơm 1.8 nghìn tỷ yên vào hệ 
thống ngân hàng chính nhằm vực dậy hệ thống 
này.  Từ năm 1990, Chính phủ gần như che 
giấu vấn đề thực sự của hệ thống ngân hàng - 

nợ xấu, và khuyến khích các ngân hàng nhân 
nhượng hoặc xóa nợ cho các doanh nghiệp. Và 
đây chính là nguyên nhân sản sinh ra một số 
lượng không nhỏ các doanh nghiệp sống thực 
vật trong nền kinh tế Nhật Bản thời bấy giờ. 
Đây là những công ty cần các cuộc cứu trợ 
liên tục từ chính phủ và ngân hàng để có thể 
tiếp tục hoạt động, hoặc các công ty mắc nợ 
mà chỉ có khả năng trả được lãi chứ không có 
khả năng trả cả khoản nợ đã vay. Mãi cho tới 
tháng 3/1998, Chính phủ Nhật Bản mới chính 
thức công bố rộng rãi vấn đề nợ xấu cũng như 
đưa ra quy định thống nhất định nghĩa nợ xấu. 
Theo như Sắc lệnh Tái cấu trúc Tài chính năm 
1998 (Financial Reconstruction Act - FRA), 
nợ xấu bao gồm các khoản tín dụng cho các 
doanh nghiệp thất bại trên thị trường, khoản 
cho vay đã quá hạn trả 3 tháng, và các khoản 
tín dụng ưu đãi.

Đơn vị tính: trăm triệu yên

Đồ thị 1: Nợ xấu trong nền kinh tế Nhật Bản 
(3/1999 - 3/2009)

Nguồn: Financial Services Agency, bảng 1, 2010. 
Trên đây là đồ thị thể hiện mức nợ xấu qua 

các năm, được tính toán dựa trên định nghĩa 
nợ xấu trong FRA. Từ năm 1999-2005, nợ xấu 
trong nền kinh tế luôn ở mức cao, và những nỗ 
lực xử lý nợ xấu gần như không có tác dụng, 
đỉnh điểm là năm 2002 với nợ xấu ở mức 
43.207 tỷ Yên. Từ năm 1992-2005, ngân hàng 
đã xử lý 96 nghìn tỷ yên rủi ro tín dụng, xấp xỉ 
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19% GDP hàng năm. Đến năm 2006, nợ xấu 
mới trở lại tầm kiểm soát.

Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều hành động 
nhằm hạn chế cuộc khủng hoảng đi xuống bao 
gồm thành lập các Công ty quản lý tài sản 
(AMC - Asset Management Company), bơm 
vốn vào các ngân hàng, hạ lãi suất tín dụng, 
thậm chí huy động vốn tư nhân để xử lý nợ 
xấu. Đến năm 2002, kế hoạch Takenaka được 
thực thi với các động thái như buộc các ngân 
hàng chính phải thực hiện kiểm toán khách 
quan sử dụng giá thị trường của các khoản nợ 
xấu, thừa nhận nợ xấu, dùng 2 nghìn tỷ yên để 
quốc hữu hóa các ngân hàng lớn, cho phép các 
ngân hàng yếu kém phá sản hoặc sát nhập với 
các ngân hàng lớn. Việc thực hiện kế hoạch 
Takenaka đã góp phần không nhỏ giúp nền 
kinh tế Nhật Bản phục hồi. 

Giống như nhiều nước khác trên thế giới, 
nguyên nhân của hiện tượng các doanh nghiệp 
sống thực vật tồn tại trong thời gian dài trong 
nền kinh tế Nhật Bản cũng bắt nguồn từ sự 
nhân nhượng của Chính phủ và các ngân hàng 
cho vay. Cuộc khủng hoảng bắt đầu năm 1989, 
nhưng phải mãi cho đến năm 1998, Chính phủ 
mới thừa nhận mức độ trầm trọng của khủng 
hoảng và công bố mức nợ xấu của nền kinh tế. 
Trong suốt 9 năm, Chính phủ đã phủ nhận tính 
nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Chính 
sách, nền chính trị của Nhật Bản che giấu các 
vấn đề của nền kinh tế. Thêm vào đó, Chính phủ 
đưa ra các gói cứu trợ, hoặc khuyến khích ngân 
hàng đưa ra các khoản tín dụng ưu đãi cho các 
doanh nghiệp nợ cao, đặc biệt là những doanh 
nghiệp quá lớn (too big to fail) trong giai đoạn 
khủng hoảng. Ưu đãi tín dụng tồn tại dưới nhiều 
hình thức: lãi suất ưu đãi, hoán đổi nợ thành cổ 
phần (debt-for-equity swaps), cho phép trì hoãn 
trả lãi vay hay nợ gốc, và xóa nợ hoàn toàn. 
Nhiều bằng chứng đã cho thấy có sự tồn tại của 
tín dụng ưu đãi tại thời kỳ đó  như:

• Phí vay (loan spreads: mức chênh lệch 
giữa lãi suất tiết kiệm mà ngân hàng thương 
mại đưa ra đối với người gửi tiền so với lãi 
suất cho vay mà ngân hàng đó đề nghị với 
người đi vay) tại Nhật Bản thấp so với Đức, 
Mỹ, Anh vào những năm 1990.

• Người Nhật Bản đi vay phải trả phí thấp 
hơn, với các điều khoản vay đa dạng hơn so 
với người nước ngoài.

• Lãi suất cho vay hoặc rất cao (từ những 
kẻ cho vay nặng lãi phi pháp) hoặc rất thấp 
(đối với phần lớn các hãng) mà không có mức 
trung bình.

• Lượng vay với lãi suất cao hơn 3% giảm 
mạnh giai đoạn 1999-2004.

• Phí vay năm 2004 thấp hơn năm 2003.
Ngân hàng cũng có nhiều lý do để đảo nợ, tái 

cấu trúc nợ cho các doanh nghiệp nợ nhiều. Một 
mặt, ngân hàng phải tuân theo quy chuẩn quốc 
tế về mức an toàn vốn tối thiểu. Xác nhận và 
xử lý nợ xấu - đặc biệt là những khoản nợ lớn - 
đồng nghĩa với việc ngân hàng có nguy cơ bị lỗ 
lớn, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà còn có thể khiến 
ngân hàng đó phá sản. Mặt khác, ngân hàng luôn 
phải đối diện với những chỉ trích của dư luận khi 
ngân hàng thu hồi nợ từ doanh nghiệp khiến các 
doanh nghiệp này phá sản, hoặc khi ngân hàng 
từ chối cho các doanh nghiệp vay mới làm cuộc 
khủng hoảng càng thêm trầm trọng. 

Tóm lại, mức lãi suất thấp được duy trì trên 
thị trường cùng với các khoản tín dụng ưu đãi 
của ngân hàng, các gói cứu trợ của Chính phủ 
đã tạo ra những doanh nghiệp trong tình trạng 
“dở sống dở chết”: những công ty nợ đầm đìa 
do đã đổ quá nhiều vốn đầu tư vào bong bóng 
bất động sản và chứng khoán trước kia, nay 
nhờ những yếu tố thuận lợi từ bên ngoài mà 
chưa bị buộc phải phá sản nhưng cũng không 
đủ nguồn lực để phát triển hơn, là tiền đề cho 
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sự ra đời của các “doanh nghiệp sống thực 
vật” trong nền kinh tế Nhật Bản.

2. Tình trạng các “doanh nghiệp sống 
thực vật” trong nền kinh tế

2.1. Cách xác định “doanh nghiệp sống 
thực vật”  

Không có một số liệu chính thức nào về số 
lượng các doanh nghiệp sống thực vật trong 
nền kinh tế Nhật Bản được Chính phủ công 
bố, tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã dựa 
trên lý thuyết để đưa ra các tiêu chí cơ bản khi 
phân biệt giữa doanh nghiệp sống thực vật và 
doanh nghiệp bình thường. Để xác định mức 
tín dụng ưu đãi, họ đã so sánh mức lãi vay 
thực trả với mức phải trả tối thiểu giả định 
mà những công ty bình thường sẽ trả (chỉ số 
R). Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có lợi nhuận 
trước thuế và lãi (earnings before interest and 
taxes - EBIT) nhỏ hơn mức lãi vay R, tổng nợ 
doanh nghiệp lớn hơn một nửa tổng tài sản 
kỳ trước và doanh nghiệp tiếp tục vay mới thì 
doanh nghiệp đó sẽ được xác định là “doanh 

nghiệp sống thực vật” (Shin-ichi Fukuda, Jun-
ichi Nakamura, 2010).

2.2. Thực trạng các “doanh nghiệp sống 
thực vật” trong nền kinh tế Nhật Bản 

Đơn vị: %

Đồ thị 2: Tỷ lệ các doanh nghiệp sống thực 
vật (tính theo số hãng)

Nguồn: Takeo Hoshi, 2006.

Đồ thị trên biểu diễn tỷ lệ các doanh nghiệp 
sống thực vật trong nền kinh tế Nhật Bản. Tỷ 
lệ doanh nghiệp sống thực vật dao động từ 
5-15% trước năm 1990, sau đó tăng đột biến 

Đơn vị: %

Đồ thị 3: Tỷ lệ các doanh nghiệp sống thực vật trong từng ngành (tính theo trị giá tài sản)

Nguồn: Ricardo J. Caballero & Takeo Hoshi & Anil K. Kashyap, 2008.
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từ giữa những năm 1990, và luôn ở mức trên 
25% từ sau năm 1994. Những năm 2000, tỷ lệ 
này dao động trong khoảng từ 30-40%. 

Từ nhóm đồ thị trên, ta có thể thấy doanh 
nghiệp sống thực vật tồn tại nhiều ở ngành phi 
sản xuất so với ngành sản xuất. Tính theo trị 
giá tài sản, tỷ lệ doanh nghiệp sống thực vật ở 
tất cả các ngành trung bình ở mức 4,72% giai 
đoạn 1981 - 1993, tăng lên ở mức trung bình 
14,51% giai đoạn 1996 - 2002. Trong ngành 
sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp sống thực vật chỉ 
tăng từ 3,63% (trung bình giai đoạn 1981 - 
1993) lên 10,10% (trung bình giai đoạn 1996 
- 2002). Trong ngành công nghiệp xây dựng, 
cá biệt tỷ lệ này tăng từ 4,47% (trung bình giai 
đoạn 1981 - 1993)  lên 20,34% (trung bình 
giai đoạn 1996 - 2002). Nhóm ngành bán 
buôn, bán lẻ, dịch vụ và bất động sản cũng có 
mức tăng khá lớn.

2.3. Ảnh hưởng của các doanh nghiệp 
sống thực vật tới nền kinh tế Nhật Bản

2.3.1. Ảnh hưởng tích cực: 
Có lẽ lợi ích duy nhất mà Chính phủ có 

được khi duy trì sự tồn tại của các doanh 
nghiệp sống thực vật là việc gia tăng tỷ lệ thất 
nghiệp được hạn chế. Trong suốt giai đoạn 
1980 - 1989, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 
2,5%. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra và 
trong suốt giai đoạn Thập kỷ mất mát (1990 
- 1999), tỷ lệ thất nghiệp bình quân cũng chỉ 
tăng lên đến 3,09%. Trong giai đoạn tiếp sau 
đó (2000 - 2009), tỷ lệ này ở mức 4,65%. Nếu 
các doanh nghiệp sống thực vật không nhận 
được cứu trợ và bị phá sản hàng loạt, tỷ lệ 
thất nghiệp chắc chắn sẽ tăng vọt bởi một số 
lượng lớn người lao động làm việc trong các 
công ty này bị mất việc làm. Chính phủ đã ít 
nhiều thành công trong việc kìm hãm tỷ lệ thất 
nghiệp không tăng cao.

Đvt: %

Đồ thị 4: Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản
Nguồn: World Bank (số liệu do Nhật Bản cung cấp)

Qua đồ thị, ta có thể thấy nếu so sánh với 
các nước Mỹ và Anh, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật 
Bản luôn ở mức thấp. Sau cuộc khủng hoảng 
năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng từ 4,6% 

năm 2007 lên tới 9,6% năm 2010. Tương tự, 
tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng từ 5,3% năm 
2008 lên 7,9% năm 2012. Trong khi đó, trong 
thời kỳ khủng hoảng những năm 1990, tỷ lệ 
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thất nghiệp tại Nhật Bản chỉ tăng từ 2,1% năm 
1990 lên cao nhất là 5,4% năm 2002 - một tỷ 
lệ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ này ở các nước 
Anh, Mỹ giai đoạn khủng hoảng.

2.3.2. Ảnh hưởng tiêu cực 

Mặc dù việc cứu trợ các doanh nghiệp sống 
thực vật giúp kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp, nhưng 
chi phí của những tác động xấu mà các doanh 
nghiệp sống thực vật tạo ra còn lớn hơn lợi ích 
mà các doanh nghiệp này mang lại.

Ảnh hưởng đầu tiên phải kể đến là việc 
ngăn cản hãng mới gia nhập thị trường. 
Các doanh nghiệp sống thực vật làm méo mó 
thị trường bằng việc làm giảm giá sản phẩm, 
tăng mức lương trung bình trong ngành qua 
việc giữ lao động - những người có năng suất 
đang giảm dần. Điều này làm giảm lợi nhuận 
tiềm tàng trong ngành, qua đó làm giảm động 
lực gia nhập thị trường của các hãng mới. Bên 
cạnh đó, việc có quá nhiều doanh nghiệp cạnh 
tranh trong một ngành, đặc biệt là các doanh 
nghiệp sống thực vật cũng làm giảm mức độ 
hấp dẫn của thị trường đối với các hãng mới. 
Trong điều kiện kinh tế khó khăn sau khủng 

hoảng, các doanh nghiệp mới sẽ có e ngại khi 
cân nhắc việc gia nhập một ngành có nhiều 
doanh nghiệp nhận được ưu đãi và hỗ trợ từ 
ngân hàng, Chính phủ như các doanh nghiệp 
sống thực vật. Tóm lại, một ngành có nhiều 
doanh nghiệp sống thực vật làm giảm động 
lực gia nhập ngành của các doanh nghiệp mới.

Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp 
sống thực vật tăng có mối liên hệ với việc 
giảm mức độ tái cấu trúc trong ngành, với 
việc số lượng công việc mới được tạo ra 
đặc biệt thấp tại các phân khúc tập trung 
nhiều doanh nghiệp sống thực vật. Trong 
một nghiên cứu, Ricardo J. Caballero & Takeo 
Hoshi & Anil K. Kashyap (2008) đã chỉ ra 
việc các doanh nghiệp sống thực vật đã làm 
méo mó thị trường qua việc ảnh hưởng đến 
tỷ lệ công việc mới được tạo ra và tỷ lệ việc 
làm mất đi. Tỷ lệ các công việc mới được tạo 
ra tính bằng số lượng nhân viên tăng lên trong 
suốt năm chia cho tổng số nhân viên tại thời 
điểm đầu năm. Tương tự, tỷ lệ việc làm mất 
đi được tính bằng số lượng nhân viên giảm 
xuống trong suốt năm chia cho tổng số nhân 
viên tại thời điểm đầu năm.  Nhóm tác giả đã 

Đơn vị: %

Đồ thị 5: Tỷ lệ các doanh nghiệp sống thực vật và tỷ lệ việc làm mới được tạo ra

Nguồn: Ricardo J. Caballero & Takeo Hoshi & Anil K. Kashyap, 2008.
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so sánh các tỷ lệ trung bình giai đoạn 1981 - 
1993 và giai đoạn 1996 - 2002 và rút ra kết 
luận là ngành sản xuất ít chịu ảnh hưởng bởi 
các doanh nghiệp sống thực vật hơn so với 
các ngành phi sản xuất. Từ nửa đầu đến nửa 
cuối những năm 1990, tỷ lệ tăng các doanh 
nghiệp sống thực vật trong ngành sản xuất chỉ 
khoảng 6% trong khi tỷ lệ này ở ngành xây 
dựng và dịch vụ là 16%, ngành bán buôn bán 
lẻ là khoảng 14%. Trong ngành sản xuất, khi 
các doanh nghiệp sống thực vật tăng 6% thì 
số việc làm bị mất đi tăng khoảng 3%. Trong 
khi đó, tỷ lệ tương ứng trong ngành xây dựng 
chỉ là 2%, ngành dịch vụ và bán buôn bán lẻ 
khoảng 1%. Như vậy, số các doanh nghiệp 
sống thực vật tăng làm tăng số lượng việc làm 
bị mất đi.

Mức độ ảnh hưởng của các doanh nghiệp 
sống thực vật đến số lượng việc làm mới được 
tạo ra trong ngành sản xuất gần như là không 
có, số lượng việc làm mới được tạo ra hầu 

như không thay đổi từ nửa đầu đến nửa cuối 
những năm 1990. Trái lại, trong ngành dịch vụ, 
số lượng các doanh nghiệp sống thực vật tăng 
14% làm giảm số lượng việc làm mới được tạo 
ra khoảng 2%. Trong ngành bán buôn bán lẻ, tỷ 
lệ tương ứng là khoảng 3,5%; và khoảng 4,5% 
trong ngành xây dựng. Như vậy, số lượng các 
doanh nghiệp sống thực vật tăng làm giảm số 
lượng việc làm mới được tạo ra. Bên cạnh đó, 
ngành xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề từ 
các doanh nghiệp sống thực vật hơn các ngành 
khác. Điều này có thể được giải thích bởi ngành 
xây dựng đã được hưởng lợi lớn hơn các ngành 
khác khi bong bóng bất động sản phình to, và 
ngành này cũng chịu tác động nhiều hơn khi vỡ 
bong bóng bất động sản.

Ngoài việc làm tăng số việc làm bị mất đi 
và giảm số lượng việc làm mới được tạo ra, 
các doanh nghiệp sống thực vật còn gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của 
các doanh nghiệp bình thường. Ricardo J. 

Đvt: %

Đồ thị 6: Tỷ lệ các doanh nghiệp sống thực vật và tốc độ tăng trưởng năng suất các nhân tố 
tổng hợp (TFP)

Nguồn: Ricardo J. Caballero & Takeo Hoshi & Anil K. Kashyap, 2008.
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Caballero & Takeo Hoshi & Anil K. Kashyap 
(2008) trong nghiên cứu của mình chỉ ra rằng 
doanh nghiệp sống thực vật làm giảm tỷ lệ đầu 
tư và tăng tỷ lệ thất nghiệp của các doanh nghiệp 
bình thường trong cùng một ngành. Thêm vào 
đó, các doanh nghiệp sống thực vật gia tăng số 
lượng lao động nhiều hơn doanh nghiệp bình 
thường, nhưng tỷ lệ số việc làm mất đi là như 
nhau (Takeo Hoshi, 2006). Các doanh nghiệp 
sống thực vật khiến các doanh nghiệp bình 
thường trong ngành phải chịu tác động nặng nề 
hơn từ cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời gặp 
khó khăn trong việc vay vốn hơn.

Một tác động quan trọng hơn của các 
doanh nghiệp sống thực vật, đó là việc làm 
giảm năng suất trung bình của nền kinh tế.

Trong đồ thị trên, ta có thể thấy đường 
hồi quy giữa tỷ lệ các doanh nghiệp sống 
thực vật và tốc độ tăng trưởng năng suất các 
nhân tố tổng hợp cho thấy khi số lượng các 
doanh nghiệp sống thực vật tăng lên thì tốc độ 
tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp 
có khuynh hướng giảm dần. Như vậy, sự tồn 
tại của các doanh nghiệp sống thực vật có tác 
động tiêu cực tới năng suất trung bình của nền 
kinh tế.

Ricardo J. Caballero & Takeo Hoshi & Anil 
K. Kashyap (2008) cũng chỉ ra rằng khoảng 
cách năng suất giữa doanh nghiệp bình thường 
và doanh nghiệp sống thực vật tăng lên khi 
mật độ tập trung các doanh nghiệp sống thực 
vật trong ngành tăng.

Qua đồ thị, ta có thể thấy rằng tốc độ tăng 
trưởng năng suất trong các ngành phi sản xuất 
thấp hơn so với ngành sản xuất. Trong giai 
đoạn 1991 - 2000, năng suất tăng chậm trong 
cả ngành phi sản xuất và sản xuất. Sự khác 

biệt trong giai đoạn phục hồi trở nên rõ ràng 
khi quá trình hủy diệt sáng tạo cần thiết bị cản 
trở bởi sự tồn tại của các doanh nghiệp sống 
thực vật: năng suất gia tăng trong giai đoạn 
phục hồi những năm 1990 yếu hơn nhiều so 

Đvt: %

Đồ thị 7: Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của Nhật Bản theo ngành  
(1995 = 100)

Nguồn: EU KLEMS, 2003
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với những năm 1980. Bên cạnh đó, ta thấy có 
sự thay đổi rõ rệt về khoảng cách năng suất 
giữa ngành phi sản xuất và sản xuất. Từ khi 
kết thúc cuộc khủng hoảng năm 1982 đến khi 
bắt đầu cuộc khủng hoảng mới năm 1991, sự 
khác biệt về năng suất giữa ngành phi sản xuất 
và sản xuất chỉ là 1,5%/năm. Sự khác biệt 
này trở nên lớn hơn trong những năm 1990, 
ngành sản xuất có năng suất cao hơn ngành 
phi sản xuất trung bình 3,8%/năm trong suốt 
thời kỳ 1993 - 1997 và 1999 - 2000, trùng với 
thời gian mật độ tập trung các doanh nghiệp 
sống thực vật trong nền kinh tế cao. Ngành 
phi sản xuất có mật độ tập trung các doanh 
nghiệp sống thực vật cao hơn ngành sản xuất, 
và khoảng cách năng suất giữa hai ngành này 
thì ngày càng gia tăng trong nửa đầu và nửa 
cuối những năm 1990.

Các doanh nghiệp sống thực vật còn làm 
giảm mức độ hiệu quả của việc tái phân bổ 
nguồn lực, làm lãng phí nguồn lực. Phân bổ 
nguồn lực kém hiệu quả kéo theo giảm năng 
suất trung bình của nền kinh tế. Thông thường, 
nguồn lực thường di chuyển từ phân khúc có 
năng suất cận biên cao đến phân khúc có năng 
suất cận biên thấp. Tuy nhiên, nhóm tác giả 
Hyeog Ug Kwon, Futoshi Narita, và Machiko 
Narita (2010) đã chỉ ra xu hướng tái phân bổ 
ngược lại của nguồn lực những năm 1990. Kết 
quả nghiên cứu còn thể hiện rằng tái phân bổ 
nguồn lực có tác động tiêu cực tới tốc độ tăng 
trưởng năng suất bình quân, chủ yếu là do sự 
tái phân bổ nguồn nhân lực không hiệu quả 
trong giai đoạn những năm 1990. Tái phân 
bổ nguồn nhân lực cuối những năm 1980 tạo 
ra tăng trưởng dương, nhưng vào những năm 
1990, mức tăng trưởng này là âm. Việc cho 
các doanh nghiệp sống thực vật vay vốn làm 
giảm hiệu quả của tái phân bổ nguồn nhân lực 
37% trên tổng mức hiệu ứng tiêu cực quan sát 

được. Nếu không có các doanh nghiệp sống 
thực vật, năng suất trung bình của nền kinh 
tế có thể đã tăng thêm 1,6% trong suốt những 
năm 1990, chủ yếu là nhờ tái phân bổ nguồn 
nhân lực hiệu quả hơn.

Tóm lại, sự tồn tại của các doanh nghiệp 
sống thực vật có thể tạo ra những tác động tích 
cực đến tăng trưởng của một nền kinh tế nói 
chung và của nền kinh tế Nhật Bản nói riêng. 
Tuy nhiên, những tác động tiêu cực mà các 
doanh nghiệp này tạo ra sẽ lớn hơn nhiều lần. 
Do đó, việc xử lý các doanh nghiệp sống thực 
vật trong nền kinh tế là một công việc mang 
tính cấp bách và thời sự. Những kinh nghiệm 
xử lý “doanh nghiệp sống thực vật” của Nhật 
Bản trong “Thập kỷ mất mát” này có giá trị 
rất lớn với các quốc gia đang phải đối mặt với 
khủng hoảng kinh tế như nền kinh tế Việt Nam 
giai đoạn trong và sau khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu 2008 - 2009. Không những thế, nếu 
như tại Nhật, việc cứu trợ các doanh nghiệp 
sống thực vật giúp hạn chế số lượng người lao 
động mất việc thì tại Việt Nam, một số lượng 
lớn người lao động vẫn mất việc làm khi tiến 
hành tái cấu trúc các doanh nghiệp quốc doanh 
sống thực vật, hay nói cách khác, lợi ích mà 
các doanh nghiệp sống thực vật mang lại tại 
Việt Nam là không có. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp sống thực vật tại Việt Nam làm phân 
bổ nguồn lực không hiệu quả, làm giảm nguồn 
lực cung cấp cho các doanh nghiệp có năng 
suất cao hơn. Thời gian tồn tại của các doanh 
nghiệp sống thực vật càng lâu, ảnh hưởng tiêu 
cực tới năng suất bình quân của nền kinh tế 
càng lớn. Chính vì vậy, những kinh nghiệm 
trong xử lý các doanh nghiệp sống thực vật 
của Nhật Bản sẽ là những bài học quý giá cho 
Việt Nam trong việc kiểm soát những tác động 
tiêu cực của các doanh nghiệp này đối với tăng 
trưởng của nền kinh tế.q
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